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	ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG HUYỆN UỶ LẠC DƯƠNG                       *

Số 925 -CV/HU

Về báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lạc Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2023




           
 Kính gửi:  
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,



- Ban Thường vụ Huyện đoàn,

                              
- Các tổ chức cơ sở đảng.
Thực hiện Công văn số 1365-CV/BTCTU, ngày 13/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay (theo Đề cương Báo cáo và các biểu mẫu gửi kèm); để có cơ sở tổng hợp tham mưu báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị:
1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn đánh giá kết quả thi hành Điều lệ Đảng theo đề cương gửi kèm, cụ thể như sau:

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo mục 3.7 và các quy định về kỷ luật Đảng tại mục 3.8;    

- Ban Dân vận Huyện ủy đánh giá kết quả Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tại mục 3.9;
- Ban Thường vụ Huyện đoàn báo cáo kết quả Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại mục 3.10;

- Văn phòng Huyện ủy đánh giá công tác tài chính của Đảng tại mục 3.11.
2. Các tổ chức cơ sở đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, loại hình cơ sở đảng đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; đánh giá cụ thể những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời, kiến nghị, đề xuất những nội dung liên quan đến Điều lệ Đảng; thi hành Điều lệ Đảng theo đề cương và các biểu mẫu kèm theo.
3. Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự tập trung đánh giá về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam theo mục 3.6 và thực hiện các biểu mẫu kèm theo.
4. Báo cáo và các phụ lục, bảng biểu kèm theo gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) trước ngày 30/5/2023.
5. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo trình Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.
	Nơi nhận:                    

- Thường trực Huyện ủy,

- Như trên,                                                                                               

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.                                                                                

                                                
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ




	ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG HUYỆN UỶ LẠC DƯƠNG                       *
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng

(Kèm theo Công văn số 925- CV/HU, ngày 18 /4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy) 

-----

I. KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG (TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY)

1. Công tác phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ, quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng: Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

2. Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa các nội dung trong quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (nếu có): Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.
(chi tiết theo Biểu số 1).
3. Kết quả tổ chức thi hành Điều lệ Đảng

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát vào từng chương, điều, khoản, nội dung quy định trong Điều lệ Đảng để xây dựng báo cáo. Cụ thể:
3.1. Đánh giá việc thi hành các nội dung nêu tại phần mở đầu về Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng. 

3.2. Về đảng viên (Chương I)

3.2.1. Kết quả thi hành các quy định về đảng viên như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa tại các Biểu số 2, 3, 4)
3.2.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về đảng viên; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về tiêu chuẩn của đảng viên; điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng.  

(2) Về quyền, nhiệm vụ của đảng viên.

(3) Về thủ tục, quy trình, thẩm quyền kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại). 

(4) Về thời gian dự bị đối với đảng viên; đảng viên dự bị bị kỷ luật.

(5) Về thủ tục, thẩm quyền, quy trình xét, công nhận đảng viên chính thức; xóa tên đảng viên; cho đảng viên ra khỏi Đảng. 

(6) Về tuổi đảng; việc phát, quản lý thẻ đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên; thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. 

(7) Về giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên tuổi cao, sức yếu. 

(8) Về chế độ sinh hoạt đảng của đảng viên. 

(9) Những nội dung khác (nếu có).  

3.2.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về đảng viên và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.3. Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng (Chương II)

3.3.1. Kết quả thi hành các quy định về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa tại các Biểu số 6)
3.3.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về nguyên tắc tập trung dân chủ:
- Về thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.  

- Về trách nhiệm của cấp ủy trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới.

- Về thực hiện tự phê bình và phê bình.  
- Về chấp hành nghị quyết của Đảng. 

- Về thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.  
- Về nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo; ý kiến của thành viên cơ quan lãnh đạo; quyền bảo lưu ý kiến.

(2) Về việc lập hệ thống tổ chức của Đảng
.  

(3) Về bầu cử trong Đảng và các nội dung liên quan đến bầu cử
.  

(4) Về đại hội:

- Về số lượng, cơ cấu, tiêu chí phân bổ, chỉ định, thẩm tra tư cách, bãi bỏ tư cách đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp.
- Về tiêu chuẩn, số lượng cấp ủy viên của từng cấp.

- Về việc đổi mới cấp ủy qua mỗi nhiệm kỳ.
- Về nhiệm vụ của đoàn chủ tịch tại đại hội.  

- Về cấp ủy và cấp ủy viên khóa mới
.  
(5) Về tổ chức, hoạt động và mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy.  
(6) Những nội dung khác (nếu có).     

3.3.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.4. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương (Chương IV)

3.4.1. Kết quả thi hành các quy định về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa tại các Biểu số 10)
3.4.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện
.

(2) Về nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; quy chế làm việc và chế độ sinh hoạt.  
(3) Những nội dung khác (nếu có).     

3.4.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.5. Về tổ chức cơ sở đảng (Chương V)

3.5.1. Kết quả thi hành các quy định về tổ chức cơ sở đảng như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa tại các Biểu số 6)
3.5.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định tổ chức cơ sở đảng; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng.  

(2) Về các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng
.  

(3) Về đại hội cấp cơ sở.  
(4) Về số lượng cấp ủy viên của đảng bộ cơ sở.  
(5) Về số lượng đảng viên tối thiểu để lập đảng bộ cơ sở.
(6) Về lập cơ cấu tổ chức ở các tổ chức đảng có đặc điểm khác nhau
.

(7) Về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đảng bộ bộ phận.  

(8) Về chế độ sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ cơ sở.  
(9) Về hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là ở các chi bộ có đông đảng viên, có đảng viên hoạt động phân tán...  
(10) Về nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.  
(11) Về ủy quyền cho đảng ủy cơ sở được quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên.  

(12) Những nội dung khác (nếu có). 

3.5.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về tổ chức cơ sở đảng và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.6. Về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam (Chương VI)

3.6.1. Kết quả thi hành các quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa)
3.6.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về việc cơ quan chính trị cấp trên phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang địa phương.

(2) Về hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội và Công an từ Trung ương đến cơ sở.
(3) Về cơ chế song trùng lãnh đạo đối với tổ chức đảng quân sự địa phương và công an địa phương.

(4) Những nội dung khác (nếu có).     

3.6.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.7. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp (Chương VII)

3.7.1. Kết quả thi hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa)
3.7.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về tổ chức đảng phải tiến hành kiểm tra, giám sát; tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.  
(2) Về cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.  
(3) Về chế độ làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp (theo chế độ tập thể, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, kiểm tra của ủy ban kiểm tra cấp trên).  
(4) Về nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp
.  

(5) Những nội dung khác (nếu có). 

3.7.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.8. Về khen thưởng, kỷ luật (Chương VIII)

3.8.1. Kết quả thi hành các quy định về khen thưởng, kỷ luật như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa)
3.8.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về khen thưởng, kỷ luật; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về thẩm quyền, tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục, giá trị tặng phẩm và các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên.  
(2) Về hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên.  
(3) Tình hình thi hành kỷ luật và việc chấp hành kỷ luật đảng.

(4) Về thi hành kỷ luật đối với đảng viên giữ chức vụ và đảng viên không giữ chức vụ có cùng mức độ, hành vi vi phạm.
(5) Về thẩm quyền, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.  
(6) Về khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.  
(7) Về tính thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật Nhà nước.

(8) Về hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên phạm tội hình sự.  
(9) Về lập tổ chức đảng mới hoặc giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên khi tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán.  
(10) Về thời hạn để bổ nhiệm, giới thiệu vào cấp ủy đối với đảng viên bị kỷ luật cách chức.  
(11) Những nội dung khác (nếu có).     

3.8.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về khen thưởng, kỷ luật và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.9. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (Chương IX)

3.9.1. Kết quả thi hành các quy định về Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội như thế nào.

(có số liệu, dẫn chứng minh họa tại Biểu số 11)
3.9.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành văn bản pháp luật của Nhà nước, văn bản của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.  
(2) Về việc Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.  
(3) Về mô hình tổ chức và mối quan hệ của đảng đoàn, ban cán sự đảng với cấp ủy đảng trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh.  
(4) Những nội dung khác (nếu có).     

3.9.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.10. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Chương X)

3.10.1. Kết quả thi hành các quy định về Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa).
3.10.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về việc cấp ủy đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ.  
(2) Về việc đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức đoàn.
(3) Những nội dung khác (nếu có).    

3.10.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
3.11. Về tài chính của Đảng (Chương XI)

3.11.1. Kết quả thi hành các quy định về tài chính của Đảng như thế nào?

(có số liệu, dẫn chứng minh họa)
3.11.2. Đánh giá những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về tài chính của Đảng; xác định rõ nguyên nhân (do tổ chức thực hiện; do quy định chưa phù hợp; do phát sinh những vấn đề mới...). Trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

(1) Về nguồn thu từ đảng phí và mức đóng đảng phí của đảng viên.  
(2) Về nguồn thu từ kinh tế đảng (doanh nghiệp của Đảng, các đơn vị sự nghiệp của Đảng...), ngân sách Nhà nước, các nguồn thu khác.  
(3) Về quản lý tài chính, tài sản của Đảng.  
(4) Về việc báo cáo và quyết định nhiệm vụ tài chính của các cấp ủy.  
(5) Những nội dung khác (nếu có).     

3.11.3. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các quy định về tài chính của Đảng và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất từng nội dung, giải pháp?
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá chung mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân về:

1. Tình hình quán triệt và cụ thể hóa.

2. Kết quả thi hành Điều lệ Đảng.

3. Bài học kinh nghiệm

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương.

3. Kiến nghị, đề xuất khác.

-----
	THỐNG KÊ ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP

	
	
	
	
	Biểu số 2

	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn
	Ghi chú

	
	
	31/12/2010-31/12/2020
	01/01/2021-30/6/2023
	

	1
	Số lượng
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	-
	Kết nạp lại
	 
	 
	 

	-
	Phụ nữ
	 
	 
	 

	-
	Dân tộc thiểu số
	 
	 
	 

	-
	Tôn giáo
	 
	 
	 

	-
	Cán bộ, công chức
	 
	 
	 

	-
	Nông dân
	 
	 
	 

	-
	Công dân thường trú ở khu phố
	 
	 
	 

	-
	Công nhân:
	 
	 
	 

	 
	+ Trong doanh nghiệp Nhà nước
	 
	 
	 

	 
	+ Trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
	 
	 
	 

	-
	Người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
	 
	 
	 

	-
	Sỹ quan, chiến sỹ QĐND
	 
	 
	 

	-
	Sỹ quan, chiến sỹ CAND
	 
	 
	 

	-
	Sinh viên, học sinh
	 
	 
	 

	2
	Nguồn giới thiệu
	 
	 
	 

	 
	Do ĐTNCSHCM giới thiệu
	 
	 
	 

	 
	Do Công đoàn giới thiệu
	 
	 
	 

	3
	Tuổi đời
	 
	 
	 

	 
	Từ 18 - 30
	 
	 
	 

	 
	Từ 31 - 40
	 
	 
	 

	 
	Từ 41 -50
	 
	 
	 

	 
	Từ 51 tuổi trở lên
	 
	 
	 

	 
	Tuổi bình quân
	 
	 
	 

	4
	Trình độ học vấn
	 
	 
	 

	 
	Biết đọc, biết viết
	 
	 
	 

	 
	Tiểu học
	 
	 
	 

	 
	Trung học cơ sở 
	 
	 
	 

	 
	Trung học phổ thông 
	 
	 
	 

	5
	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 

	 
	Sơ cấp
	 
	 
	 

	 
	Trung cấp
	 
	 
	 

	 
	Cao đẳng
	 
	 
	 

	 
	Đại học
	 
	 
	 

	 
	Thạc sỹ
	 
	 
	 

	 
	Tiến sỹ
	 
	 
	 


	THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM ĐẢNG VIÊN
TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2023

	
	
	
	
	
	Biểu số 3

	
	
	
	
	
	

	Số TT 
	Tiêu chí
	Tính đến 31/12/2010
	Tính đến 31/12/2020
	Tính đến 30/6/2023
	Ghi chú

	A
	 Tổng số đảng viên đầu kỳ
	 
	 
	 
	 

	B
	 Tăng trong kỳ 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Kết nạp 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Phục hồi đảng tịch 
	 
	 
	 
	 

	C
	 Giảm trong kỳ 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Từ trần 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Khai trừ 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Xoá tên 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Trong đó: Đảng viên dự bị 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Xin ra khỏi Đảng 
	 
	 
	 
	 

	D
	Tổng số đảng viên cuối kỳ
	 
	 
	 
	 


	THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

	
	
	
	
	
	Biểu số 4

	TT
	Chỉ tiêu
	Thời điểm
	Ghi chú

	
	
	01/01/2011
	01/01/2021
	30/6/2023
	

	I
	Số lượng
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 

	1
	Nữ
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự bị
	 
	 
	 
	 

	3
	Dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 

	4
	Tôn giáo
	 
	 
	 
	 

	5
	Đoàn viên ĐTNCSHCM
	 
	 
	 
	 

	6
	Công nhân
	 
	 
	 
	 

	7
	Nông dân
	 
	 
	 
	 

	8
	Trí thức
	 
	 
	 
	 

	9
	Chủ doanh nghiệp tư nhân
	 
	 
	 
	 

	10
	Trong DN ngoài KV Nhà nước
	 
	 
	 
	 

	11
	Quân nhân xuất ngũ
	 
	 
	 
	 

	12
	Có quốc tịch nước ngoài (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	13
	Có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài 
	 
	 
	 
	 

	14
	Không sinh hoạt thường xuyên do làm ăn xa
	 
	 
	 
	 

	15
	Được miễn công tác và sinh hoạt đảng 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dưới 70 tuổi
	 
	 
	 
	 

	 
	Từ 70 đến dưới 75 tuổi
	 
	 
	 
	 

	 
	Từ 75 đến dưới 80 tuổi
	 
	 
	 
	 

	 
	Trên 80 tuổi
	 
	 
	 
	 

	II
	Tuổi đời
	 
	 
	 
	 

	1
	18 đến 30 tuổi
	 
	 
	 
	 

	2
	31 đến 40 tuổi
	 
	 
	 
	 

	3
	41 đến 50 tuổi
	 
	 
	 
	 

	4
	51 đến 60 tuổi
	 
	 
	 
	 

	5
	61 tuổi trở lên
	 
	 
	 
	 

	6
	Tuổi bình quân
	 
	 
	 
	 

	III
	Trình độ học vấn
	 
	 
	 
	 

	1
	Biết chữ Quốc ngữ
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiểu học
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung học cơ sở 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trung học phổ thông 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	 
	Công nhân kỹ thuật, nhân viên, chưa qua đào tạo
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 

	2
	Cao đẳng
	 
	 
	 
	 

	3
	Đại học
	 
	 
	 
	 

	4
	Thạc sỹ
	 
	 
	 
	 

	5
	Tiến sỹ
	 
	 
	 
	 

	V
	Trình độ lý luận chính trị
	 
	 
	 
	 

	1
	Sơ cấp, chưa qua đào tạo
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 

	3
	Cao cấp, cử nhân
	 
	 
	 
	 


THỐNG KÊ CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
Biểu số 6

	STT
	Loại hình
	Xã
	Phường
	Thị trấn
	Cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH
	Đơn vị
sự nghiệp
	Quân đội
	Công an

	
	
	
	
	
	
	 Công lập
	Ngoài công lập
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tính đến 30/5/2023

	1
	Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó
	Chi bộ có từ 03 đến 05 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 06 đến 09 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 10 đến dưới 30 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 30 đến 100 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có trên 100 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số chi bộ đông đảng viên chia thành nhiều tổ đảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tính đến 31/12/2020

	1
	Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó
	Chi bộ có từ 03 đến 05 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 06 đến 09 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 10 đến dưới 30 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 30 đến 100 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có trên 100 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số chi bộ đông đảng viên chia thành nhiều tổ đảng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tính đến 31/12/2015

	1
	Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó
	Chi bộ có từ 03 đến 05 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 06 đến 09 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 10 đến dưới 30 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có từ 30 đến 100 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi bộ có trên 100 đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số chi bộ đông đảng viên chia thành nhiều tổ đảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	THỐNG KÊ CẤP UỶ CƠ SỞ
Nhiệm kỳ 2010-2015, Nhiệm kỳ 2015-2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Biểu số 10

	Số TT 
	Tiêu chí
	Ủy viên ban chấp hành
	Uỷ viên ban thường vụ
	Bí thư
	Ghi chú

	
	
	2010-2015
	2015-2020
	2020-2025
	2010-2015
	2015-2020
	2020-2025
	2010-2015
	2015-2020
	2020-2025
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:  - Dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                  - Tôn giáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 - Nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 - Tái cử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 - Xuất thân là công nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 - Bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 - Bí thư đồng thời là chủ tịch UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 - Cán bộ không là người địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tuổi đời
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Từ 18 - 30 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Từ 31 - 35 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Từ 36 - 40 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Từ 41 - 45 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Từ 46 - 50 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Từ 51 - 55 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Trên 55 tuổi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tuổi bình quân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Sơ cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thạc sỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tiến sỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chức danh khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Phó giáo sư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Giáo sư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trình độ lý luận chính trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sơ cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Cao cấp, cử nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trình độ quản lý nhà nước theo ngạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chuyên viên (tương đương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chuyên viên chính (tương đương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chuyên viên cao cấp (tương đương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	THỐNG KÊ TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ 
VIỆC BỐ TRÍ  KIÊM NHIỆM CÁN BỘ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ 

	
	
	
	
	
	Biểu số 11

	TT
	Tiêu chí
	Thời điểm
	Ghi chú

	
	
	31/12/2010
	31/12/2020
	30/6/2023
	

	1
	Số thôn, tổ dân phố
	 
	 
	 
	 

	 
	 Trong đó: Số chưa có đảng viên
	 
	 
	 
	 

	 
	                  Số chưa có tổ chức đảng
	 
	 
	 
	 

	 
	                  Số chi bộ sinh hoạt ghép
	 
	 
	 
	 

	2
	Bí thư chi bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: 
Số kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP
	 
	 
	 
	 

	 
	Số kiêm trưởng ban công tác Mặt trận
	 
	 
	 
	 

	 
	Số kiêm cả trưởng thôn, tổ trưởng TDP và trưởng ban công tác Mặt trận
	 
	 
	 
	 

	3
	Trưởng  thôn, tổ trưởng TDP
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Số chưa là đảng viên
	 
	 
	 
	 


� Như: tổ chức của Đảng được lập tương ứng với tổ chức hành chính của Nhà nước; tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc đơn vị công tác; tổ chức đảng được lập ở những nơi có đặc điểm riêng; việc quyết định lập hoặc giải thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc...


� Như: đại biểu nhận xét, chất vấn về người ứng cử và người được đề cử; thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử, hình thức bầu cử bằng phiếu kín và cách tính kết quả bầu cử, việc bầu thêm khi chưa đủ số lượng quy định...


� Như: Việc nhận bàn giao và điều hành công việc của cấp ủy khóa mới; thẩm quyền bổ sung cấp ủy viên thiếu và chỉ định tăng thêm cấp ủy viên; thẩm quyền điều động cấp ủy viên và tỷ lệ cấp ủy viên tối đa được điều động trong tổng số cấp ủy viên do đại hội bầu; thẩm quyền, thủ tục cho cấp ủy viên xin rút khỏi cấp ủy, cho thôi cấp ủy viên; việc ủy viên Ban Chấp hành Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương; việc chỉ định cấp ủy viên ở những tổ chức đảng được thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ; việc chỉ định cấp ủy viên đối với tổ chức đảng không thể tổ chức đại hội được...


� Như: Các nội dung của đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện (tính hợp lý trong nguyên tắc phân bổ đại biểu dự đại hội giữa các ngành, các cấp); số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và ủy viên ủy ban kiểm tra từng cấp.


� Như: Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng


� Như: Lập đảng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa đủ ba mươi đảng viên; lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có hơn ba mươi đảng viên; lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở…


� Như: Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý, tổ chức đảng cấp dưới về những nội dung theo quy định; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp...
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